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Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình
Hồ Cưỡng là vị tướng cuối đời Trần, tên chữ là Hồ Phúc Thiện, tên thường gọi là Hồ Hồng, tên húy là Hồ Cương, tên gọi trẻ là Hồ Cưỡng.

Hồ Cưỡng sinh vào khoảng niên hiệu Đại Trị (1358-1369), đời vua Trần Dụ Tông. Ông từng làm Giám quân tả thánh dực và làm Đại Trị châu lộ Diễn Châu (thuộc Hoan Châu - Nghệ Tĩnh), nơi từng là hậu cứ cực kỳ quan trọng của nước Đại Việt trong mọi cuộc chống xâm lăng. Ông xuất thân trong một dòng họ có danh tiếng. Gia phả họ Hồ làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ghi: “Họ Hồ làng Quỳnh Đôi là di duệ của cụ Hồ Hưng Dật, một trại chủ ở Hương Bào Đột, huyện Quỳnh Lưu, xuất hiện từ thế kỉ thứ X…”. Hồ Cưỡng là con vị tướng Hồ Kha, cháu 13 đời của vị tướng Hồ Hương Dật. Hai cha con Hồ Kha, Hồ Cưỡng dời xuống Hoàn Hậu khai khẩn lập nên trang Thổ Đôi, sau này gọi là xã Quỳnh Đôi.

Hồ Cưỡng, 3 cành, 14 nhánh, con cháu đông đúc. Dù ở mọi miền đất nước, qua các thế hệ đều góp phần xây dựng quê hương, đấu tranh dựng nước và giữ nước, võ công hiển hách, văn học thịnh đạt, sản xuất mở mang.

Trong những năm cuối đời Trần, mảnh đất biên dậu phía Nam của Đại Việt không yên ổn, chiến tranh giữa Đại Việt và Chiêm Thành thường xuyên xảy ra. Sách Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, bản kỷ, quyển 8, trang 194 chép: “Quý Dậu năm thứ 6 (1393) Minh Hồng Đức thứ 26 mùa xuân tháng giêng lấy Hồ Cưỡng làm Giám quân tả thánh dực (Cương người ở Diễn Châu, Lê Quý Ly (Hồ Quý Ly) ngầm tìm được dòng dõi họ Hồ định đổi theo họ cũ mới đem Cương làm người tâm phúc)”1.

Cuối thế kỉ XIV, Hồ Cương được Lê Quý Ly (Hồ Quý Ly) lúc bấy giờ với tước Đại Vương của triều đình phong làm Chánh đội trưởng chỉ huy một đạo quân trên 2 ngàn vào đánh Chiêm Thành, trấn giữ ở miền Thuận Hóa2. Vào đây, gia phả họ Hồ còn ghi lại: Ông có lấy bà vợ lẽ trong này và sinh ra một dòng họ trong đó3. Trong lược sử họ Hồ làng Quỳnh Đôi, do ông Hồ Mậu Đờn viết có đoạn: 

“Cụ vốn người khẳng khái.

Chánh đội trưởng lập công4.

Buổi trú quân Thuận Hóa.

Có lấy thêm một bà.

Rồi kết quả khai hoa.

Thành họ Hồ trong đó”5.

Khi vào trấn giữ mảnh đất phía Nam của Đại Việt, ngoài việc đánh giặc giữ yên biên cõi, ông còn chiêu dân lập ấp, khẩn hoang, mở mang sản xuất, ông trở thành thần tổ của họ Hồ khai canh vùng đất Quảng Bình. Chính sách khẩn hoang, đặc biệt là vùng duyên hải được triều đình nhà Lý, qua triều đại nhà Trần hết sức quan tâm khuyến khích: “Cuối triều Lý, nhà Trần cho các công chúa, vương hầu, phò mã, vương phi, chiêu tập dân phiêu tán không có ruộng đất làm nô tỳ đi khai hoang miền biển”6.

Để ghi nhớ công lao của vị thần tổ họ Hồ đối với các thế hệ con cháu ở Quảng Bình, trong miếu thờ khuôn viên lăng mộ họ Hồ ở vùng Lý, Nhân, Nam có câu: “Thần hiền khai khẩn Lý, Nhân, Nam”. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử dân tộc mà đặc biệt là vùng đất phên dậu Quảng Bình, biên giới của 2 quốc gia một thời đã chứng kiến sự đấu tranh sinh tồn của con cháu họ Hồ và các dòng họ khác tại vùng đất mới với giặc Chiêm Thành để phát triển, họ đã đóng góp công sức trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước thời bấy giờ. Hồ Cưỡng là vị tướng tài, chỉ huy đánh thắng nhiều trận. Các thế hệ con cháu họ Hồ vùng Lý, Nhân, Nam của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vẫn truyền tụng về những trận chiến thắng huyền thoại trên vùng cửa sông Nhật Lệ với các trận đánh như: Hồ Tró, Phú Hội…

Nhưng tiếc thay, vì sự bình yên của quốc gia Đại Việt, trong một trận tử chiến với quân Chiêm Thành, ông đã hy sinh. Gia phả họ Hồ ở Quỳnh Đôi chép: “Ông tử trận trong khi đi bảo vệ Tổ quốc ở phía Nam”. Ở Quỳnh Đôi không có mộ ông mà chỉ thờ: “Cụ chiêu hồn”. Tại mộ tổ họ Hồ làng Quỳnh Đôi trong khuôn viên nhà thờ họ Hồ có ghi: “…Ông bà (Vọng táng). Thủy tổ khai canh thần Hồ Cưỡng…”.

Sách lịch sử làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An chép: “Hồ Cưỡng (Hồ Hồng) tử trận trong khi đi bảo vệ Tổ quốc ở phía Nam (thi hài ông không chôn cất ở quê nên gọi là ông chiêu hồn)”.

Trong lược sử họ Hồ cũng chép: 

“Ông đánh giặc nhiều nơi.

Treo tấm gương sáng ngời.

Đã hy sinh vì nước”.

Ở quê hương Quỳnh Đôi, ông sinh được Hồ Hân. Sau này theo giúp Lê Lợi đánh giặc Minh, giữ chức Quản lĩnh, được phong là Tả quốc công thần. Ông Hồ Nhân giữ chức Tráng vũ tướng quân, Tả hữu trụ quốc đô thống, tước Hoan quận công, là một tướng giỏi của triều Lê và 2 người con gái là Hồ Thị Hỷ lấy chồng họ Nguyễn ở làng Đăng Cao, tước Ngọc dương hầu và bà Hồ Thị Sinh lấy chồng người họ Hoàng nay là ông tổ họ Hoàng.

Vì có công lao to lớn đối với quê hương, đất nước nên nhân dân làng Quỳnh Đôi đã rước bài vị cụ Hồ Kha là cha và cụ Hồ Hồng là con về thờ ở đền thần hoàng của làng. Sau này, hai cha con đều được triều Nguyễn phong sắc là Dực bảo Trung hưng tôn thần (niên hiệu Khải Định năm thứ 9 ngày 25 tháng 7 tức năm 1924). Đạo sắc của vua Khải Định phong ông Hồ Hồng (Hồ Cương) là thần của làng Quỳnh Đôi. Nội dung như sau: Sắc phong Nghệ An tỉnh, Quỳnh Lưu huyện, phủ Hậu Tổng, Quỳnh Đôi thôn, phụng sự khai canh Hồ Hồng đại lang, năm trước linh ứng, tứ kím chính trực, trẫm tứ tuần đại khánh tiết, kim bang bảo chiếu đàm ân, lệ long đăng trật tước phong vị Dực bảo Trung hưng linh phù chi thần, chuẩn kỳ phụng sự, kỳ tướng hữu bản ngã lê dân, khai tại Khải Định, cửu niên thất nguyệt, nhị thập, ngũ nhật.

Tạm dịch: Ban sắc làng Quỳnh Đôi, thuộc tổng Phủ Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An có trách nhiệm thờ phụng ông khai canh Hồ Hồng, người đã rõ rệt linh ứng. Nay nhân dịp tiết mừng tứ tuần đại khánh của Trẫm, Trẫm đã ban chiếu gia ân thăng trật, nay phong ông làm thần Dực bảo Trung hưng linh phù, chuẩn y cho địa phương thờ phụng thần để thần bảo hộ lê dân của Trẫm, khai tại triều vua Khải Định năm thứ 9 ngày 25/7.

Sau khi sắc phong, nhà vua cho truy tìm dấu tích mộ táng nơi ông hy sinh và cho xây cất lăng mộ hoàng tráng, quy mô để tôn vinh tưởng nhớ ông, một vị tướng có công đối với đất nước. Tại Quang Phú (Phú Hội - Đồng Hới - Quảng Bình) có khuôn viên lăng mộ của ông gồm thành bao, cổng trong, cổng ngoài, bình phong và nấm mộ được xây đắp bằng vôi vữa mật ông với hình rùa, trên đỉnh các trụ cổng có hình búp sen. Trước bình phong có 4 câu thơ chữ Hán:

“Ngũ giới nam dương quý khí ngọc cửa thần.

Thiên văn ưu lệ quý hiền dâng chi mục

Huyết hoàng quy thủy quý thiết ví lâm vi

Nhật nguyệt như oai quý nhân trường thủy địa”.

Con cháu của cụ Hồ Hồng (Hồ Cưỡng) ngày nay ở làng Quỳnh Đôi chiếm hơn một nữa dân số của làng. Ở Quảng Bình, theo tư liệu của Ban liên lạc họ Hồ tại Quảng Bình, con cháu họ Hồ trải mấy trăm năm nay đã phát triển đông đúc, định cư ở vùng Lý, Nhân, Nam, vùng Thanh, Bắc, Hạ của huyện Bố Trạch và một số địa phương của huyện Quảng Trạch, huyện Tuyên Hóa và nhiều nơi nữa, họ đã có mặt, tham gia vào cuộc đấu tranh bảo vệ, dựng xây mảnh đất Quảng Bình; chưa kể do sinh kế, do biến thiên của lịch sử mà tỏa đi khắp nước. Con cháu cụ ở Nghệ An, qua các triều đại, các thế hệ với chiều dài gần 600 năm đã góp nhiều vào sự nghiệp bảo vệ đất nước. Văn bia họ Hồ ở Quỳnh Đôi, Nghệ An có đoạn: …Đông Các Hồ Sĩ Dương, Hoàng Giáp Hồ Phi Tích, Hồ Sĩ Đống đã đem tài nội trị ngoại giao ra kinh bang tế thế. Thời Tây Sơn, Hồ Thơm (vua Quang Trung) cùng hai anh (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ) đã phất cờ khởi nghĩa tiêu diệt thù trong giặc ngoài, mở ra trang sử vẻ vang cho đất nước. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, tiến sĩ Hồ Sĩ Tuần dâng sớ chống nghị hòa, Tuần Vụ Hồ Trọng Đỉnh giữ vững thành An Bang, Án sát Hồ Bá Ôn tử tiết với thành Nam Định…

Vì có những đóng góp quan trọng của ông đối với lịch sử dân tộc nên nhà thờ họ Hồ ở Quỳnh Đôi Nghệ An và lăng mộ của ông tại Nhân Trạch (nguyên mộ ở Quang Phú) bị kẻ gian đào trộm nên được cải táng đưa về khuôn viên họ Hồ ở Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình đều được xếp hạng là di tích cấp quốc gia.

Ở Quỳnh Đôi, ông là ông tổ họ Hồ, vào trấn giữ mảnh đất phía nam Đại Việt, ông là ông tổ của con cháu họ Hồ ở Quảng Bình. Ông xứng đáng là danh nhân của dân tộc, là tấm gương sáng cho con cháu họ Hồ ở Nghệ An, Quảng Bình và cả nước noi theo. Đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào của con cháu họ Hồ ở hai tỉnh mà còn là niềm tự hào của tất cả các chi phái con cháu dòng tộc họ Hồ khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt, đối với Quảng Bình, ông là người có công trong việc mở mang khai khẩn dòng tộc, làng xã của một vùng đất cách đây trên dưới 600 năm.
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